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	Số Tín Chỉ
	Thông Tin Về Giảng Viên
	Thông Tin Về Lớp Học

	WOR: 1 tín chỉ
	1. DƯƠNG THỊ BÌNH
Cơ quan: Phòng 204, số 3 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Thứ trong ngày, giờ: Thứ 3, 15:00 – 17:00
Điện thoại:+84-236-3827111(ext204)

Di động: 0359052365
Email: binhduong93@gmail.com

	Thứ Trong Ngày, Giờ: 

Phòng: 


Giáo Trình:
1. Trần Thị Mỹ Hương, Giáo trình nội bộ Hướng nghiệp 2, 2017.

Tài Liệu Tham Khảo:
1. Ngô Văn Hựu, Ngô Thị Thúy Nga, Cẩm Nang Kỹ Năng Học Tập, Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội Hà Nội, 2012.

2. Thông tư số 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14/11/2011.

3. Thông tư số 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011.

4. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Mô Tả Môn Học: Hướng nghiệp 2 là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng học tập trong môi trường đại học và giới thiệu vai trò, nhiệm vụ cuả điều dưỡng viên cũng như các quy định pháp lý đối với ngành điều dưỡng. Nhằm nâng cao chất lượng học, phát triển các năng lực của mỗi cá nhân và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trong những năm học tiếp theo. 
	Môn Học Thuộc Chương Trình đào tạo: Cử nhân Điều dưỡng

	Các Môn Tiên Quyết
	Các Môn Song Hành
	Vai Trò Của Môn Học
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CHỦ ĐỀ & LỊCH TRÌNH

	STT 

Nội Dung
	Số giờ
	Chủ Đề
	Tài Liệu Đọc Liên Quan
	Ghi Chú

	ND. 1
	2
	Bài 1. Quản lý thời gian
	[GT 1] Tr.1-2

[TLTK 1] Tr. 9-10
	

	ND. 2
	2
	Bài 2. Quản lý tài chính cá nhân
	[GT 1] Tr.3-11
	

	ND. 3
	2
	Bài 3. Phát triển bản thân
	[GT 1] Tr.12-14

[TLTK 1] Tr. 7-8
[TLTK 1] Tr. 33-44
	

	ND. 4
	1
	Bài 4. Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng phản biện
	[GT 1] Tr.15-22

[TLTK 1] Tr. 15-18, 20-22
	

	ND. 5
	2
	Bài 5. Kỹ năng chuyên môn  và kỹ năng viết báo cáo
	[GT 1] Tr.23-28

[TLTK 1] Tr. 40-51
	

	ND. 6
	1
	Bài 6. Vai trò (6 vai trò)và nhiệm vụ của Điều dưỡng
	[GT 1] Tr.29-32
	

	ND. 7
	2
	Bài 7. Triển khai chuẩn năng lực điều dưỡng Viện Nam
	[GT 1] Tr.33-46
	

	ND. 8
	1
	Bài 8. Quy trình điều dưỡng
	[GT 1] Tr.47-52
	

	ND. 9
	2
	Bài 9. Luật và thông tư trong ngành Điều dưỡng
	[GT 1] Tr.53-73

[TLTK 2]

[TLTK 3]

[TLTK 4]
	

	ND. 10
	1
	Bài 10. Phòng ngừa phơi nhiễm viêm gan B, C, HIV
	[GT 1] Tr.74-86
	

	ND.11
	10
	Thực tế hướng nghiệp 2
	
	


CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ & TRỌNG SỐ ĐIỂM
	Hình Thức Đánh Giá
	Trọng số điểm, %

	Chuyên cần
	10%

	Phát biểu và thảo luận
	10%

	Thực hành và thực tế
	25%

	Đồ án cá nhân
	15%

	Kiểm tra cuối kỳ
	40%

	Tổng:
	100%


KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA MÔN HỌC

Ngay khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:

CLO.1. Xác định được vai trò, nhiệm vụ cuả điều dưỡng viên cũng như các quy định pháp lý đối với ngành điều dưỡng.
CLO.2. Vận dụng được các kỹ năng vào học tập và cuộc sống,
CLO.3. Lập kế hoạch cho mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai. 
MA TRẬN MỨC ĐỘ LIÊN HỆ GIỮA KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA MÔN HỌC – CHUẨN ĐẦU RA
	Mục Tiêu Môn Học
	Nội Dung Liên Quan
	Phương Pháp Giảng Dạy
	Hình Thức Đánh Giá
	Mức Độ Liên Hệ
	Chuẩn Đầu Ra

	CLO.1
	· ND.6

· ND.7

· ND.9
	· Giảng bài lý thuyết
· Thảo luận
· Thực tế
	· Thực hành thực tế 

· Kiểm tra Cuối kỳ
	H
	

	CLO.2
	· ND.1

· ND.2

· ND 3

· ND.4

· ND 5

· ND.10
	· Giảng bài lý thuyết
· Thảo luận
· Thực tế

	· Phát biểu và thảo luận
· Kiểm tra Cuối kỳ
	M
	

	CLO.3
	· ND.1

· ND.2

…..

· ND.10
	· Giảng bài lý thuyết
· Thực hành

· Thảo luận

· 
	· Đồ án cá nhân
· Kiểm tra Cuối kỳ
	M
	


Ghi chú:


Có các mức độ liên hệ giữa Mục Tiêu Môn Học với Chuẩn Đầu Ra như sau: L = Low (Thấp), M = Medium (Trung bình), and H = High (Cao).
[image: image1.png]



